
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP 18F HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC HỦY KẾT QUẢ HỌC TẬP 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-CĐSP ngày      tháng 02 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu)

STT Mã sinh viên Họ Đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính Lớp Số

TCTL Ngành/Chuyên ngành Lý do Ghi chú

1 2217010171 Nguyễn Thị Phương Anh 12/04/1995 TP. Hải Phòng Nữ 18F2 48 Giáo dục Mầm non Hết hạn bảo lưu kết quả học tập Nợ môn học

2 2217010059 Dương Thị Mỹ Duyên 10/10/1994 TP. Hồ Chí Minh Nữ 18F2 44 Giáo dục Mầm non Hết hạn bảo lưu kết quả học tập Nợ môn học

3 2217010079 Vương Thúy Kiều 21/11/1992 TP. Cần Thơ Nữ 18F2 2 Giáo dục Mầm non Hết hạn bảo lưu kết quả học tập Nợ môn học

4 2217010100 Trần Thị Phượng 02/05/1996 Lâm Đồng Nữ 18F2 48 Giáo dục Mầm non Hết hạn bảo lưu kết quả học tập Nợ môn học

5 2217010129 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 11/09/1997 TP. Hồ Chí Minh Nữ 18F3 64 Giáo dục Mầm non Hết hạn bảo lưu kết quả học tập Nợ môn học

6 2217010159 Lê Thị Thanh Thủy 25/09/1993 TP. Hồ Chí Minh Nữ 18F3 50 Giáo dục Mầm non Hết hạn bảo lưu kết quả học tập Nợ môn học

7 2217010072 Nguyễn Thị Thanh Hồng 19/09/1991 Nghệ An Nữ 18F4 30 Giáo dục Mầm non Hết hạn bảo lưu kết quả học tập Nợ môn học

8 2217010204 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 30/11/1997 TP. Hồ Chí Minh Nữ 18F4 48 Giáo dục Mầm non Hết hạn bảo lưu kết quả học tập Nợ môn học

9 2217020017 Nguyễn Thị Thùy Trang 07/07/1994 TP. Hồ Chí Minh Nữ 18F5 41 Giáo dục Mầm non Hết hạn bảo lưu kết quả học tập Nợ môn học

Danh sách này có 9 sinh viên
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